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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN D 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 34/2017/DS-ST 

Ngày: 17-8-2017 

V/v tranh chấp về hợp đồng   n s  

vay tà  sản và g p h    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH TÂY NINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Khanh  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  a  Văn   . 

Ông V  Văn V  . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê H ỳnh Ch  ,  hư ký  òa án nh n   n H yện D, 

tỉnh   y N nh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện D, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

tòa: Ông  rư ng  há  Hồng - K ểm sát v ên  

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, tạ  tr  sở  òa án nh n   n H yện D, tỉnh   y 

N nh, xét xử s  thẩm công kha  v  án   n s  th  lý số: 154/2017/TLST-DS ngày 

05 tháng 6 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng vay tà  sản và g p h   theo Q yết 

định đưa v  án ra xét xử số: 33/2017/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 7 năm 2017 

g ữa các đư ng s : 

- Nguyên đơn: Chị V   hị   yết H, s nh năm: 1 66  địa chỉ: Nhà số 3, t  7, 

ấp  , x  N, H yện D, tỉnh   y N nh  c  mặt  

- Bị đơn: Anh Đào Văn    tên g   khác  hảo , s nh năm: 1 75  địa chỉ:    

6, ấp T, x  N, H yện D, tỉnh   y N nh; c  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 29 tháng 5 năm 2016, quá trình giải quyết vụ án và 

tại phiên tòa nguyên đơn chị    Thị Tuyết H trình bày:  

 rư c th   g an ngày 0 /7/2016 chị cho anh T vay nh ề  l n v   số t ền 

17 000 000 đồng, t ền l   th a th  n là  0 000 đồng/1 000 000 đồng/tháng, anh 

T đ ng t ền l   đ y đ  đến ngày 0 /7/2016   

Ngoà  ra anh T c  tham g a g p 02   y h    o chị làm ch  thảo, h   

1 000 000 đồng/tháng, 02   y h   đ  m n nên chị không còn g ữ g ấy t  g , anh 

T đ  hốt h   và còn nợ lạ  27 000 000 đồng t ền h   chết  Ngày 0 /7/2016 anh T 



 2 

v ết g ấy nh n nợ n     ng “ hảo nợ:    000 000đ ,  hảo là tên thư ng g   c a 

anh T.  

Sa  đ  anh T c  trả cho chị được   000 000 đồng, c  thể: ngày 06/7/2016 

trả 2 000 000 đồng  ngày 0 / /2016 trả 1 000 000 đồng  ngày 0 /12/2016 trả 

2.000.000 đồng  ngày 2 /12/2016 trả 2 000 000 đồng  Anh T c  tham g a g p 01 

ph n h   1 000 000 đồng/tháng  o chị làm ch  thảo, kh   ngày 10/12/2016, anh 

T đ  đ ng được 03 kỳ h   sống v   số t ền 2 100 000 đồng, h ện chị đ  ngưng 

  y h   này nên còn nợ anh T 3.000 000 đồng. 

  ng c ng t ền vay và t ền h   anh T h ện còn nợ chị là    000 000 đồng - 

  000 000 đồng - 3.000 000 đồng   32 000 000 đồng  Nay chị yê  c   anh T trả 

cho chị số t ền nợ gốc 32.000 000 đồng, yê  c   t nh l   theo   y định pháp l  t 

t nh t  ngày 0 /7/2016 đến ngày xét xử 17/8/2017: 13 tháng 13 ngày x 

1 125 /tháng x 32 000 000 đồng   4.836.000 đồng  t ng c ng t ền gốc và l   là 

36.836 000 đồng. 

Bị đơn anh  à   ăn T trình bày tr ng quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa:  

 nh th a nh n c  vay c a chị H 17 000 000 đồng và nợ t ền h   chết là 

27 000 000 đồng, t ng c ng là    000 000 đồng, c  v ết g ấy nợ ngày 

04/7/2016; kh  vay t ền c  th a th  n t ền l   là  0 000 đồng/1 000 000 

đồng/tháng, anh c  đ ng l   cho chị H nhưng th   g an l   rồ  anh không nh  r  

th   g an cũng như số t ền l   đ  trả   

   sa  ngày 0 /7/2016 anh đ  trả cho chị H nh ề  l n v   số t ền 

1  000 000 đồng nhưng không c  v ết g ấy t  g  để ch ng m nh, c ng v   

3 000 000 đồng tư ng đư ng v   03 kỳ h   sống anh đ  đ ng h   cho chị H 

nhưng chị H t  ngưng h   nên còn nợ lạ  anh  t ng c ng anh còn nợ chị H 

27 000 000 đồng  anh đồng ý trả cho chị H 27 000 000 đồng, x n trả   n hàng 

tháng 1 000 000 đồng cho đến kh  tất nợ  

- Ý kiến của đại diện  iện kiểm sát nhân dân Huyện D, tỉnh Tây Ninh:  

+ Về tố t ng:  hẩm phán th  lý v  án, th  th p ch ng c , ch ẩn bị xét xử 

và   yết định đưa v  án ra xét xử đề  bảo đảm đúng   y định về th   hạn, n   

  ng, thẩm   yền c a B  l  t  ố t ng   n s   H   đồng xét xử,  hư ký ph ên 

tòa th c h ện đúng tr nh t , th  t c đố  v   ph ên tòa   n s   Những ngư   tham 

g a tố t ng đề  th c h ện đúng   yền và nghĩa v  c a m nh, chấp hành tốt N   

    ph ên tòa  

+ Về n     ng: Đề nghị H   đồng xét xử chấp nh n yê  c   khở  k ện c a 

ng yên đ n yê  c   bị đ n trả số t ền vay và t ền h   là 32 000 000 đồng và t ền 

l   theo   y định c a pháp l  t  các đư ng s  phả  chị  án ph    n s  s  thẩm 

theo   y định c a pháp l  t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ và  các tài liệu, chứng cứ có tr ng hồ sơ vụ án được thẩm tra, 

tranh luận tại phiên tòa và lời trình bày của các đương sự, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Q á tr nh g ả    yết v  án và tạ  ph ên tòa ha  bên tr nh bày thống nhất 

ngày 0 /7/2016 g ữa chị H và anh T c  l p g ấy nh n nợ n     ng “ hảo nợ: 

   000 000đ  ( hảo là tên thư ng g   c a anh T)  trong đ  gồm t ền vay 

17 000 000 đồng và t ền h   chết 27 000 000 đồng  ngoà  ra chị H và anh T 

thống nhất chị H còn nợ anh T 3 000 000 đồng t ền h   sống. 

[2] Xét thấy:   ữa chị H và anh T c  g ao  ịch vay t ền và g p h   v   nha  

là th t, thể h ện   a g ấy nh n nợ đề ngày 0 /7/2016 và đ  được các đư ng s  

thống nhất th a nh n   heo ch ng c  th  th p trong hồ s  v  án thể h ện chị H 

đ  gh  c  thể t ng l n anh T trả nợ cho chị vào ph a bên  ư   g ấy nh n nợ đề 

ngày 0 /7/2016 để theo     (tạ  bút l c số 20  c  thể: Ngày 06/7/2016 trả 

2 000 000 đồng  ngày 0 / /2016 trả 1 000 000 đồng  ngày 0 /12/2016 trả 

2 000 000 đồng  ngày 2 /12/2016 trả 2 000 000 đồng. Như v y c  đ  c  sở để 

kết l  n anh T đ  trả cho chị H được số t ền   000 000 đồng. Anh T cho r ng đ  

trả cho chị H nh ề  l n v   số t ền 1  000 000 đồng nhưng không c ng cấp được 

tà  l ệ  ch ng c  để ch ng m nh nên không chấp nh n l   kha  c a anh T là c  

căn c . Các đư ng s  khai thống nhất chị H còn nợ anh T 3 000 000 đồng t ền 

h   sống, nên anh T phả  c  trách nh ệm trả cho chị H t ng số t ền gốc là 

32.000 000 đồng (   000 000 đồng -   000 000 đồng - 3.000 000 đồng); chị H 

yê  c   t nh l   theo m c l   s ất 1 125 /tháng t  ngày 0 /7/2016 đền ngày xét 

xử 17/ /2017 là ph  hợp v   Đ ề   76 c a B  l  t   n s  năm 2005 nên c n 

chấp nh n yê  c   c a chị H yê  c   anh T trả nợ gốc và l   là 36.836 000 đồng  

[3] Về án ph    n s  s  thẩm: Bị đ n phả  chị  án ph    n s  s  thẩm theo 

quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban 

 hư ng v  Q ốc h  . 

 V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào Đ ểm a, Khoản 1, Đ ề  6   B  l  t D n s  năm 2015; các Đ ề   

 71,  7 ,  76,  7  c a B  l  t D n s  năm 2005; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban  hư ng v  Q ốc h  . 

Tuyên xử: 

1. Chấp nh n yê  c   khở  k ện c a chị V   hị   yết H đố  v   anh Đào 

Văn   về tranh chấp hợp đồng vay tà  sản và g p h  . 

B  c anh Đào Văn    tên g   khác  hảo  c  nghĩa v  trả cho chị V   hị 

  yết H số t ền 36.836.000 đồng (Ba mư   sá  tr ệ  tám trăm ba mư   sá  

ngh n) đồng  trong đ  gồm t ền gốc 32.000 000 đồng và t ền l   4.836.000 đồng.  

2. Kể t  ngày c  đ n yê  c   th  hành án c a ngư   được th  hành án  đố  

v   các khoản t ền phả  trả cho ngư   được th  hành án  cho đến kh  th  hành án 
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xong tất cả các khoản t ền, hàng tháng bên phả  th  hành án còn phả  chị  khoản 

t ền l   c a số t ền còn phả  th  hành án theo m c l   s ất   y định tạ  khoản 2 

Đ ề   6  c a B  l  t D n s  năm 2015  

3. Về án ph    n s  s  thẩm: Anh Đào Văn   phả  chị  1.841.800 (  t 

tr ệ  tám trăm bốn mư   mốt ngh n tám trăm) đồng  chị V   hị   yết H không 

phả  chị  án ph   hoàn trả lạ  cho chị H t ền tạm  ng án ph    n s  s  thẩm đ  

n p là 1.100.000 (  t tr ệ  m t trăm ngh n  đồng theo b ên la  số 0015326 ngày 

05-6-2016 c a Ch  c c  h  hành án d n s  Huyện D, tỉnh   y N nh. 

4.  rư ng hợp bản án,   yết định được th  hành theo   y định tạ  Đ ề  2 

L  t  h  hành án   n s  th  ngư   được th  hành án   n s , ngư   phả  th  hành 

án   n s  c    yền thoả th  n th  hành án,   yền yê  c   th  hành án, t  ng yện 

th  hành án hoặc bị cưỡng chế th  hành án theo     định tạ  các Đ ề  6, 7 và   

L  t  h  hành án   n s   th   h ệ  th  hành án được th c h ện theo   y định tạ  

Đ ề  30 L  t th  hành án   n s    

5   rong th   hạn 15 ngày kể t  ngày t yên án, các đư ng s  c    yền 

kháng cáo bản án này lên  oà án nh n   n tỉnh   y N nh.  

Nơi nhận: 
-   ND tỉnh   y N nh  

- VKSND H yện D; 

- Ch  c c  H DS H D; 

- Đư ng s   

- Lư  văn phòng  

- Lư  hồ s  v  án  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN - CHỦ T A  HI N TÒA 

 

V  V n  h nh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM  HÁN - CHỦ T A  HI N TÒA 
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